
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyến - Bùi Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động Tuần 1 
Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 
Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 
Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 
Từ 22/09 đến 26/09 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 
nhắc nhở trẻ ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết, thực hiện đúng các nề nếp, lấy cất 
ba lô, giầy dép đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.  
- Trò chuyện với trẻ, hướng trẻ nhận góc chơi trẻ thích.  
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép (MT77)  
 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:  
+ Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau kèm nhạc.  
+ Bài tập phát triển chung:  
- Tay : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang  
- Bụng - lườn : Nghiêng người sang bên  
- Chân : Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối - Bật : Bật sang 2 bên  
+ Bài tập Erobic. 
- Trẻ biết kỹ năng xếp hàng. Biết chờ đến lượt. (Thực hiện trong thể dục sáng, giờ rửa 
tay,...) (MT79)   

MT77, 
MT79 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non: Trong trường có những gì? Các con được làm 
gì ở trường? 
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo và các bạn trong lớp của bé: Trong lớp có mấy cô? Tên 
cô giáo là gì? Con đã biết tên những bạn nào trong lớp? ... 
- Trò chuyện với trẻ về các cô, các bác trong trường mầm non: Trong trường ngoài các 
cô trực tiếp dạy, chăm sóc các con ra thì các con còn biết những ai trong trường nữa? 
Các cô nuôi làm gì? Cô hiệu trưởng tên là gì? Cô hiệu phó tên là gì? Có mấy cô hiệu 
phó? 
- Kể tên, công việc của các cô bác trong trường mà cháu biết. Cháu đã làm gì để bày tỏ 

 



tình cảm của mình với các cô bác? 
- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; Điểm danh những bạn chưa đến lớp   

Hoạt động học 

T2 

 
Hoạt động rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng sống   

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tranh trường 
mầm non   

Hoạt động văn học 

Thơ: "Bạn Mới"   

MT44, 
MT86 

T3 

 
Hoạt động rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng sống   

Hoạt động âm nhạc 

DH: “Em đi mẫu 
giáo” 
NH: “Trường mầm 
non hạnh phúc thân 
yêu” 
TC: “Nghe đoán tên 
bạn hát"   

Hoạt động âm nhạc 

DH: “Vui đến 
trường” 
NH: “Ngày đầu tiên 
đi học” 
TC: “Đoán tên bài 
hát" (MT86)   

T4 

 
Hoạt động rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng sống   

Hoạt động làm quen 
với toán 

Ghép đôi 
(Sách LQVT bài Mắt 
ai tinh trang 01)   

Hoạt động làm quen 
với toán 

Ôn số lượng trong 
phạm vi 2   

T5 

 
Hoạt động rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng sống   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Bò theo 
hướng thẳng mang 
vật trên lưng" 
TC: "Mèo đuổi 
chuột"   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Bò bằng 
bàn chân bàn tay 3 - 
4 m" 
TC: "Mèo đuổi 
chuột"   

T6 
Hoạt động rèn kĩ năng 

Khai giảng   

Hoạt động rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng sống   

Hoạt động khám phá Hoạt động khám phá 



Trò chuyện về 
Trường Mầm Non 
thân yêu của bé 
(MT44)   

Trò chuyện về Lớp 
học của bé   

Hoạt động ngoài 
trời 

 
* Thứ 2:  
- HĐCCĐ: Kỹ năng 
đi cầu thang.  
- TCVĐ: Chơi đồ 
chơi ngoài sân 
trường. 
- Chơi tự do.  
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Kỹ năng 
xếp hàng 
- TCVĐ: Dung dăng, 
dung dẻ.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Kỹ năng 
cất và lấy dép 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột  
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HĐCCĐ: Quan sát 
thời tiết hôm đó. 
- TCVĐ: Kéo co.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 6:  
- HĐCCĐ: Quan sát 

* Thứ 2:  
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về trường 
mầm non của bé 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Chơi tự do.  
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Thăm 
quan các khu trong 
khuôn viên trường  
- TCVĐ: Dung dăng, 
dung dẻ.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Làm đồ 
chơi tự tạo bằng 
nguyên liệu từ thiên 
nhiên 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột  
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HĐCCĐ: Quan sát 
thời tiết hôm đó. 
- TCVĐ: Kéo co.  

* Thứ 2:  
- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về lớp học 
của bé 
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do.  
* Thứ 3: 
- HĐCCĐ: Tưới cây 
trong vườn trường  
- TCVĐ: Dung dăng, 
dung dẻ.  
- Chơi tự do.  
* Thứ 4: 
- HĐCCĐ: Quan sát 
thời tiết hôm nay 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột  
- Chơi tự do.  
* Thứ 5:  
- HĐCCĐ: Quan sát 
vườn hoa cây ở sân 
trường. 
- TCVĐ: Thi xem ai 
nhanh  
- Chơi tự do.  
* Thứ 6:  

 



vườn hoa cây cảnh. 
- TCVĐ:  
- Mèo đuổi chuột  
- Chơi tự do  

- Chơi tự do.  
* Thứ 6:  
- HĐCCĐ: Quan sát 
vườn hoa cây cảnh. 
- TCVĐ: Thi xem ai 
nhanh 
- Chơi tự do  

- HĐCCĐ: Chăm sóc 
vườn hoa cây cảnh. 
- TCVĐ: Giao lưu 
trò chơi kéo co với 
lớp B4 
- Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

 
* Thứ 2, thứ 4, thứ 6:  
- Góc gia đình (Góc 
trọng tâm): Gia đình 
than yêu(T2)  
- Góc học tập (Góc 
trọng tâm): Khám 
phá về những điểm 
nổi bật trường, lớp 
(T4)  
- Góc Steam (Góc 
trọng tâm): Tìm hiểu 
về trường mầm non 
của bé (T6)  
- Góc học tập: ôn số 
lượng trong phạm vi 
2 
- Âm nhạc: DH: Em 
đi mẫu giáo 
- Góc văn học: Xem 
tranh ảnh về phương 
tiện giao thông  
- Góc phân vai: Trò 
chơi bán hàng, nấu 

* Thứ 3, thứ 5:  
- Góc gia đình (Góc 
trọng tâm): Gia đình 
than yêu(T2)  
- Góc học tập (Góc 
trọng tâm): Khám 
phá về những điểm 
nổi bật trường, lớp 
(T5)  
- Góc học tập: ôn số 
lượng trong phạm vi 
2 
- Âm nhạc: DH: Em 
đi mẫu giáo 
- Góc văn học: Xem 
tranh ảnh về phương 
tiện giao thông  
- Góc phân vai: Trò 
chơi bán hàng, nấu 
ăn.  
- Góc xây dựng: 
trường học của bé  

* Thứ 2, thứ 4, thứ 6: 
- Góc gia đình (Góc 
trọng tâm): Cửa hàng 
bán tranh ảnh đồ 
dung trong lớp 
học(T2)  
- Góc học tập (Góc 
trọng tâm): Khám 
phá về những điểm 
nổi bật trường, lớp 
(T4)  
- Góc Steam (Góc 
trọng tâm): Tìm hiểu 
về lớp học của bé 
(T6)  
- Góc học tập: Ghép 
đôi 
- Âm nhạc: Vđ: Em 
đi mẫu giáo 
- Góc văn học: Xem 
tranh ảnh về phương 
tiện giao thông  
- Góc phân vai: Trò 

 



ăn.  
- Góc xây dựng: 
trường học của bé  

chơi bán hàng, nấu 
ăn.  
- Góc xây dựng: Xây 
khu Lớp học của bé  

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

* Hoạt động ăn: 
- Trẻ kê bàn, trực nhật giúp cô. Biết rửa tay bằng xà phòng, cách rửa tay,lau mặt đúng 
cách  
- Khuyến khích, động viên trẻ ăn hết suất  
- Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo  
- Trẻ biết sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp (MT60)  
 
- Thực hiện một số thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, 
không rơi vãi, đổ thức ăn.. (MT12)  
 
* Hoạt động cho trẻ ngủ trưa:  
- Trước giờ ngủ: Cho trẻ nghe nhac không lời, đọc truyện cho trẻ nghe  
- Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ  
- Sau giờ ngủ trưa: Vận động nhạc nhẹ nhàng, cất đồ cá nhân của trẻ  
* HĐ vệ sinh:  
- Nhận ra ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh… 
- Biết xếp hàng lần lượt để rửa tay. (MT13)   

MT60, 
MT12, 
MT13 

Hoạt động chiều 

 
* Thứ 2:  
- Trẻ chơi trò chơi: 
chi chi chành chành, 
vuốt ve.. 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 3:  
- Đọc thơ: "Bạn 

* Thứ 2:  
- Trò chuyện về một 
ngày đến trường của 
bé. 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 3:  
- Đọc thơ: "Bạn 

* Thứ 2:  
- Hướng dẫn: Rửa 
tay bằng xà phòng  
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 3:  
- chơi vỗ tay (bàn 
tay, cánh tay) theo 

MT45, 
MT46 



Mới"; "Lên Bốn"... 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 4:  
- Học hát: Bài hát 
"Vui đến trường"; 
"Trường Mầm Non 
hạnh phúc thân yêu" 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 5:  
- Cho trẻ xem tranh, 
ảnh, video trò chuyện 
với trẻ về trường, 
lớp, cô giáo và các 
bạn trong lớp 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 6:  
- Quan sát thời tiết 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
tuần (MT45)  

Mới"; "Lên Bốn"... 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 4:  
- Học hát: Bài hát 
"Cô giáo em"; 
"Trường Mầm Non 
hạnh phúc thân yêu" 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 5:  
- Cho trẻ xem tranh, 
ảnh, video trò chuyện 
với trẻ về trường, 
lớp, cô giáo và các 
bạn trong lớp 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 6:  
- Quan sát thời tiết 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
tuần  

các tiết tấu 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 4:  
- Kỹ năng: mặc và 
cởi áo mỏng 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 5:  
- Trò chuyện nhận 
biết sự liên quan giữa 
ăn uống với bệnh tật; 
hỏi đáp cùng nhau về 
loại đồ chơi trẻ mang 
đến lớp. 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
ngày  
* Thứ 6:  
- Quan sát thời tiết 
- Chơi tự do.  
- Nêu gương cuối 
tuần (MT46)  

Chủ đề - Sự kiện    Ngôi trường hạnh phúc 
của bé  Lớp học hạnh phúc  

 

Đánh giá KQ thực 
hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 



 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 
- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 
- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 
Đã duyệt 
Phó hiệu trưởng CM 
Nguyễn Thị Lê  

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 
 


